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PHỤ LỤC
CÁC BIỂU MẪU
(Kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. BM1-PNX: Phiếu nhận xét, đánh giá Hồ sơ xét công nhận Nhà khoa học đầu ngành.
2. BM2-THPNX: Tổng hợp Phiếu nhận xét, đánh giá Hồ sơ xét công nhận Nhà khoa học đầu ngành.
3. BM3-THKN: Phiếu tổng hợp kiến nghị của Hội đồng tham gia lựa chọn, công nhận Nhà khoa học đầu ngành.

BM1-PNX
05/2023/TT-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày ... tháng ... năm...
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN 
NHÀ KHOA HỌC ĐẦU NGÀNH
(Hội đồng thẩm định cơ sở/Hội đồng xét chọn nhà khoa học đầu ngành)

Họ và tên người đánh giá: ……………………………………………….
I. Thông tin về hồ sơ xét công nhận Nhà khoa học đầu ngành
1. Họ và tên người được đề nghị: ………………………………………….

2. Học hàm/học vị: ………………………………………………………...
3. Cơ quan công tác: ……………………………………………………….
4. Tên Đề án định hướng phát triển chuyên ngành khoa học:
II. Nội dung đánh giá:
1. Hồ sơ đáp ứng đầy đủ thành phần:
(Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ).
Nhận xét:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Đánh giá*: Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu □
2. Đánh giá việc đáp ứng Tiêu chuẩn của nhà khoa học đầu ngành
a) Phù hợp với các ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định
Nhận xét: …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Đánh giá*: Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu □
b) Đáp ứng Tiêu chuẩn chung của nhà khoa học đầu ngành
(Theo quy định tại điểm khoản 2 Điều 15 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ).

Nhận xét: …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Đánh giá*: Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu □
c) Đáp ứng về thành tích, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và năng lực hội nhập quốc tế
(Theo quy định tại điểm khoản 3 Điều 15 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ).

Nhận xét: …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Đánh giá*: Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu □
3. Đánh giá chất lượng của Đề án định hướng phát triển chuyên ngành khoa học: 

Đề án định hướng phát triển chuyên ngành khoa học phải hướng đến phát triển được một hướng nghiên cứu mới hoặc giải quyết được một vấn đề khoa học và công nghệ cấp thiết của đất nước, tiên phong triển khai các ý tưởng nghiên cứu khoa học mới hoặc kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ được chuyển giao, mang lại nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ có giá trị cho xã hội.
(Đánh giá theo các nội dung sau:

- Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.
- Tính mới:

+ Đề xuất hướng nghiên cứu mới;

+ Giải quyết được một vấn đề khoa học và công nghệ của đất nước;

+ Đề xuất giải pháp tiên phong triển khai các ý tưởng nghiên cứu khoa học mới hoặc kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ được chuyển giao và mang lại sản phẩm khoa học và công nghệ có giá trị cho xã hội.

- Mục tiêu của Đề án;
- Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt (phù hợp với từng mục tiêu triển khai Đề án);
- Nội dung chính thực hiện để đạt kết quả;
- Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án (phương án huy động các nguồn lực để thực hiện Đề án);
- Kinh phí gắn với Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án).
Nhận xét:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Đánh giá*: Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu □
III. Ý kiến đánh giá tổng hợp
1. Về Hồ sơ xét chọn nhà khoa học đầu ngành* 
(Lưu ý: Ý kiến đề nghị phê duyệt đối với Hồ sơ xét chọn nhà khoa học đầu ngành khi tất cả các tiêu chí tại phiếu được đánh giá là “Đạt yêu cầu”)
□ Đề nghị không công nhận nhà khoa học đầu ngành
□ Đề nghị công nhận nhà khoa học đầu ngành
□ Đề nghị công nhận nhà khoa học đầu ngành với các điều chỉnh dưới đây:
1.1. Về Đề án định hướng phát triển chuyên ngành khoa học:
(Điều chỉnh về: Sự cần thiết, tính mới, mục tiêu, nội dung, kết quả nghiên cứu, phương án áp dụng, triển khai kết quả …?)
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
1.2. Về Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
1.3. Nội dung điều chỉnh khác:

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2. Về kinh phí thực hiện Đề án định hướng phát triển chuyên ngành khoa học
(Hội đồng có ý kiến về kinh phí thực hiện Đề án định hướng phát triển chuyên ngành khoa học được xác định như đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia)
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
	
	..., ngày ... tháng ... năm ...
(Người nhận xét, đánh giá ký, ghi rõ họ tên)


(*) Đánh dấu X vào một trong các ô 

BM2-THPNX
05/2023/TT-BKHCN
	CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CƠ SỞ/HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN NHÀ KHOA HỌC ĐẦU NGÀNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…, ngày ... tháng ... năm...

TỔNG HỢP PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN NHÀ KHOA HỌC ĐẦU NGÀNH 
(Hội đồng thẩm định cơ sở/Hội đồng xét chọn nhà khoa học đầu ngành)
1. Họ và tên người được đề nghị: ……………………………………………………………………………………………..

2. Tên Đề án định hướng phát triển chuyên ngành khoa học: …………………………………………………………………..
Tổng hợp kết quả theo Phiếu nhận xét, đánh giá của thành viên Hội đồng

	Nội dung 1**
	Nội dung 2**
	Nội dung 3**
	Kết luận chung**
	Ghi chú

	Đạt
	Không đạt
	Đạt
	Không đạt
	Đạt
	Không đạt
	Đề nghị công nhận nhà khoa học đầu ngành
	Đề nghị không công nhận nhà khoa học đầu ngành
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

	
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



(**) Tổng hợp số lượng phiếu theo nội dung tương ứng

BM3-THKN

05/2023/TT-BKHCN

	CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CƠ SỞ/HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN NHÀ KHOA HỌC ĐẦU NGÀNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…, ngày ... tháng ... năm...
PHIẾU TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
CƠ SỞ/HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN NHÀ KHOA HỌC ĐẦU NGÀNH
Thông tin về Hồ sơ xét chọn nhà khoa học đầu ngành:
1. Họ và tên người đề nghị: ………………………………………………..
2. Học hàm/học vị: ………………………………………………………...
3. Cơ quan công tác: ……………………………………………………….
4. Tên Đề án định hướng phát triển chuyên ngành khoa học: …………….
Trên cơ sở kết quả đánh giá theo nội dung của Phiếu đánh giá của thành viên Hội đồng, Hội đồng kiến nghị***:
□ Đề nghị không công nhận nhà khoa học đầu ngành
□ Đề nghị công nhận nhà khoa học đầu ngành
□ Đề nghị công nhận nhà khoa học đầu ngành với các điều chỉnh dưới đây:
4.1. Về Đề án định hướng phát triển chuyên ngành khoa học:
(Điều chỉnh về: Sự cần thiết, tính mới, mục tiêu, nội dung, kết quả nghiên cứu, phương án áp dụng, triển khai kết quả …?)
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4.2. Về Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4.3. Nội dung điều chỉnh khác:

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

(***) Đánh dấu X vào một trong các ô 

 4.4. Về kinh phí thực hiện Đề án định hướng phát triển chuyên ngành 
khoa học:
(Hội đồng có ý kiến về kinh phí thực hiện Đề án định hướng phát triển chuyên ngành khoa học được xác định như đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;
Kết luận của Hội đồng về kinh phí thực hiện Đề án định hướng phát triển chuyên ngành khoa học là cơ sở để phê duyệt mức kinh phí thực hiện.)
…, ngày... tháng... năm ...

	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

	
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



